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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ

Số: 1271/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Quỳnh Phụ, ngày 28 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Quỳnh Phụ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHỤ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa - Xã 
hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các Tổ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Quỳnh Phụ, gồm các 

ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các Tổ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 

công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu 
học, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục người lớn và xóa mù chữ của xã trong 
phạm vi địa bàn được phân công; tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND xã.

Tổ phổ cập, xoá mù chữ được sử dụng con dấu của trường Trung học cơ sở, Tiểu 
học và Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của tổ.
 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND - UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3; 
- Lưu VT, PVHXH, PTP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thị Nhẫn
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DANH SÁCH CÁC TỔ PHỔ CẬP GIÁO DỤC,
XOÁ MÙ CHỮ VÀ ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH

(Kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2025
của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phụ)

 I.Tổ 1: 
1. Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Thúy Mùi, Trưởng phòng Văn hóa                

-Xã hội.
2. Danh sách thành viên: 

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
1 Nguyễn Văn Kiên HT TH&THCS Quỳnh Mỹ Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Ngát HT Mầm non Quỳnh Mỹ Tổ phó
3 Trần Đình Chương PHT TH&THCS Quỳnh Mỹ Uỷ viên Thư ký
4 Nguyễn Thị Thuý An PHT TH&THCS Quỳnh Mỹ Uỷ viên
5 Nguyễn Thị Anh PHT Mầm non Quỳnh Mỹ Uỷ viên
6 Vũ Thị Huyền PHT Mầm non Quỳnh Mỹ Uỷ viên
7 Nguyễn Gia Ba Bí thư chi bộ Châu Tiến Uỷ viên
8 Nguyễn Đức Lê Trưởng thôn Châu Tiến Uỷ viên
9 Nguyễn Bá Quyền Bí thư chi bộ Hải Hà Uỷ viên
10 Phạm Khắc An Trưởng thôn Hải Hà Uỷ viên
11 Nguyễn Thị Đông Bí thư chi bộ Hồng Thịnh Uỷ viên
12 Bùi Công Rựa Trưởng thôn Hồng Thịnh Uỷ viên
13 Nguyễn Đỗ Sử Bí thư chi bộ Hùng Lộc Uỷ viên
14 Nguyễn Đình Phổ Trưởng thôn Hùng Lộc Uỷ viên
15 Nguyễn Công Lợi Bí thư chi bộ Quang Trung Uỷ viên
16 Nguyễn Duy Khởi Trưởng thôn Quang Trung Uỷ viên
17 Bùi Công Nam Bí thư chi bộ Tân Hòa Uỷ viên
18 Lâm Thị Chấm Trưởng thôn Tân Hòa Uỷ viên

3. Địa bàn phụ trách: Khu vực xã Quỳnh Mỹ trước khi sáp nhập (Gồm các thôn 
Châu Tiến, Hải Hà, Hồng Thịnh, Hùng Lộc, Quang Trung, Tân Hoà)
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Tổ 2: 
1. Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Thúy Mùi, Trưởng phòng Văn hóa                

-Xã hội.
2. Danh sách thành viên: 

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
1 Bùi Thế Anh HT TH&THCS Quỳnh Hưng Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Gấm HT Mầm non Quỳnh Hưng Tổ phó
3 Nguyễn Duy Dân PHT TH&THCS Quỳnh Hưng Uỷ viên Thư ký

4 Đỗ Thị Quý PHT TH&THCS Quỳnh Hưng Uỷ viên
5 Vũ Thị Gấm PHT Mầm non Quỳnh Hưng Uỷ viên
6 Phạm Thị Hương PHT Mầm non Quỳnh Hưng Uỷ viên
7 Vũ Thị Loan Bí thư chi bộ Phúc Bồi Uỷ viên
8 Trần Thị Dương Trưởng thôn Phúc Bồi Uỷ viên
9 Trần Duy Kim Bí thư chi bộ Mỹ Giá Uỷ viên
10 Trần Viết Việt Trưởng thôn Mỹ Giá Uỷ viên
11 Trần Đăng Kiên Bí thư chi bộ Tài Giá Uỷ viên
12 Trần Viết Tác Trưởng thôn Tài Giá Uỷ viên
13 Ngô Duy Diện Bí thư chi bộ Tân Dân Uỷ viên
14 Trần Công Mạnh Trưởng thôn Tân Dân Uỷ viên

3. Địa bàn phụ trách: Khu vực xã Quỳnh Hưng trước khi sáp nhập (Gồm các 
thôn Phúc Bồi, Mỹ Giá, Tài Giá, Tân Dân)

III. Tổ 3: 
1. Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội.
2. Danh sách thành viên: 

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
1 Nguyễn Văn Luân HT THCS Quỳnh Hồng Tổ trưởng
2 Phạm Thị Hoa HT Tiểu học Quỳnh Hồng Tổ phó
3 Cao Thị Hương HT Mầm non Quỳnh Hồng Tổ phó
4 Vũ Văn Sâm PHT THCS Quỳnh Hồng Uỷ viên
5 Phan Thị Thơm PHT Tiểu học Quỳnh Hồng Uỷ viên
6 Nguyễn Đăng Long PHT Tiểu học Quỳnh Hồng Uỷ viên Thư ký

7 Vũ Thị Thoi PHT Mầm non Quỳnh Hồng Uỷ viên
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Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
8 Nguyễn Thị Hương PHT Mầm non Quỳnh Hồng Uỷ viên
9 Vũ Thị Liên Bí thư chi bộ Bình Ngọc Uỷ viên
10 Nguyễn Hữu Thăng Trưởng thôn Bình Ngọc Uỷ viên
11 Trần Văn Thịnh Bí thư chi bộ Đồn Xá Uỷ viên
12 Nguyễn Văn Lam Trưởng thôn Đồn Xá Uỷ viên
13 Vũ Công Nhuân Bí thư chi bộ La Vân 1 Uỷ viên
14 Vũ Kim Du Trưởng thôn La Vân 1 Uỷ viên
15 Vũ Thị Hát Bí thư chi bộ La Vân 2 Uỷ viên
16 Đào Văn Kiêu Trưởng thôn La Vân 2 Uỷ viên
17 Vũ Khắc Hạnh Bí thư chi bộ La Vân 3 Uỷ viên
18 Lê Văn Tiệp Trưởng thôn La Vân 3 Uỷ viên
19 Cao Đức Hưởng Bí thư chi bộ Lương Cụ Bắc Uỷ viên
20 Vũ Thị Nga Trưởng thôn Lương Cụ Bắc Uỷ viên
21 Chu Văn Quý Bí thư chi bộ Lương Cụ Nam Uỷ viên
22 Nguyễn Huy Đoàn Trưởng thôn Lương Cụ Nam Uỷ viên
23 Nguyễn Đỗ Hải Bí thư chi bộ Mỹ Cụ Uỷ viên
24 Nguyễn Bá Vinh Trưởng thôn Mỹ Cụ Uỷ viên
25 Nguyễn Huy Việt Bí thư chi bộ Quỳnh Ngọc Uỷ viên
26 Nguyễn Văn Thành Trưởng thôn Quỳnh Ngọc Uỷ viên
27 Phạm Thị Oanh Bí thư chi bộ Tân Thái Uỷ viên
28 Phạm Văn Thơi Trưởng thôn Tân Thái Uỷ viên

3. Địa bàn phụ trách: Khu vực xã Quỳnh Hồng trước khi sáp nhập (Gồm các 
thôn Bình Ngọc, Đồn Xá, La Vân 1, La Vân 2, La Vân 3, Lương Cụ Bắc, Lương Cụ 
Nam, Mỹ Cụ, Quỳnh Ngọc, Tân Thái)

IV. Tổ 4: 
1. Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội.
2. Danh sách thành viên: 

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
1 Nguyễn Văn Tuyến HT THCS Quỳnh Hải Tổ trưởng
2 Nguyễn Hùng Sơn HT Tiểu học Quỳnh Hải Tổ phó
3 Nguyễn Thị Chĩn HT Mầm non Quỳnh Hải Tổ phó



5

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
4 Đồng Văn Xuân PHT THCS Quỳnh Hải Uỷ viên Thư ký

5 Vũ Thị Thu Hường PHT Tiểu học Quỳnh Hải Uỷ viên
6 Hoàng Thị Nết PHT Mầm non Quỳnh Hải Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Thu Hà PHT Mầm non Quỳnh Hải Uỷ viên
8 Lê Đại Dưỡng Bí thư chi bộ An Phú 1 Uỷ viên
9 Nguyễn Đức Tựu Trưởng thôn An Phú 1 Uỷ viên
10 Nguyễn Thị Liên Bí thư chi bộ An Phú 2 Uỷ viên
11 Phạm Văn Viển Trưởng thôn An Phú 2 Uỷ viên
12 Bùi Văn Xoang Bí thư chi bộ Cầu Xá Uỷ viên
13 Nguyễn Văn Độ Trưởng thôn Cầu Xá Uỷ viên
14 Lê Thiện Quý Bí thư chi bộ Đoàn Xá Uỷ viên
15 Phạm Minh Tấn Trưởng thôn Đoàn Xá Uỷ viên
16 Trần Đức Lương Bí thư chi bộ Lê Xá Uỷ viên
17 Lâm Văn Trường Trưởng thôn Lê Xá Uỷ viên
18 Đồng Văn Cương Bí thư chi bộ Quảng Bá Uỷ viên
19 Nguyễn Văn Bình Trưởng thôn Quảng Bá Uỷ viên
20 Nguyễn Minh Nhâm Bí thư chi bộ Xuân Trạch Uỷ viên
21 Nguyễn Quang Ngương Trưởng thôn Xuân Trạch Uỷ viên

3. Địa bàn phụ trách: Khu vực xã Quỳnh Hải trước khi sáp nhập (Gồm các 
thôn An Phú 1, An Phú 2, Cầu Xá, Đoàn Xá, Lê Xá, Quảng Bá, Xuân Trạch)

V. Tổ 5: 
1. Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội.
2. Danh sách thành viên: 

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
1 Nguyễn Thanh Ánh HT THCS Quỳnh Hội Tổ trưởng
2 Vũ Thị Hồng Hạnh HT Tiểu học Quỳnh Hội Tổ phó
3 Trần Thị Huê HT Mầm non Quỳnh Hội Tổ phó
4 Lưu Hoa Ngọc PHT THCS Quỳnh Hội Uỷ viên Thư ký

5 Vũ Đình Chinh PHT Tiểu học Quỳnh Hội Uỷ viên
6 Nguyễn Thị Nhẫn PHT Mầm non Quỳnh Hội Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Chuyển PHT Mầm non Quỳnh Hội Uỷ viên
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Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
8 Nguyễn Văn Duy Bí thư chi bộ Đông Xá Uỷ viên
9 Nguyễn Thiện Bào Trưởng thôn Đông Xá Uỷ viên
10 Nguyên Đức Luân Bí thư chi bộ Lương Mỹ Uỷ viên
11 Nguyễn Duy Cống Trưởng thôn Lương Mỹ Uỷ viên
12 Nguyễn Thị Bình Bí thư chi bộ Nguyên Xá Uỷ viên
13 Nguyễn Văn Định Trưởng thôn Nguyên Xá Uỷ viên
14 Nguyễn Văn Toàn Bí thư chi bộ Phụng Công Uỷ viên
15 Nguyễn Tiến Xoài Trưởng thôn Phụng Công Uỷ viên
16 Nguyễn Ngọc Thuấn Bí thư chi bộ Tân Hóa Uỷ viên
17 Bùi Xuân Thắng Trưởng thôn Tân Hóa Uỷ viên

3. Địa bàn phụ trách: Khu vực xã Quỳnh Hội trước khi sáp nhập (Gồm các 
thôn Đông Xá, Lương Mỹ, Nguyên Xá, Phụng Công, Tân Hoá).

VI. Tổ 6: 
1. Lãnh đạo phụ trách: Đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội.
2. Danh sách thành viên: 

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
1 Trần Đăng Dự HT THCS Quỳnh Côi Tổ trưởng
2 Bùi Xuân Vui HT Tiểu học Quỳnh Côi Tổ phó
3 Vũ Thị Diệp HT Mầm non Quỳnh Côi Tổ phó
4 Phạm Thị Ngân PHT THCS Quỳnh Côi Uỷ viên Thư ký

5 Bùi Trung Nguyên PHT Tiểu học Quỳnh Côi Uỷ viên
6 Lê Thị Bích Thuỷ PHT Mầm non Quỳnh Côi Uỷ viên
7 Trần Thị Xinh PHT Mầm non Quỳnh Côi Uỷ viên
8 Nguyễn Thanh Lại Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 1 Uỷ viên
9 Nguyễn Hữu Toàn Trưởng thôn Quỳnh Côi 1 Uỷ viên
10 Nguyễn Minh Ngân Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 2 Uỷ viên
11 Bùi Quý Bình Trưởng thôn Quỳnh Côi 2 Uỷ viên
12 Đào Văn Hừu Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 3 Uỷ viên
13 Trần Huy Quang Trưởng thôn Quỳnh Côi 3 Uỷ viên
14 Nguyễn Đăng Tài Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 4 Uỷ viên
15 Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó trưởng thôn Quỳnh Côi 4 Uỷ viên
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Số 
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Ghi 

chú
16 Nguyễn Thị Ngọt Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 5 Uỷ viên
17 Nguyễn Danh Thắng Trưởng thôn Quỳnh Côi 5 Uỷ viên
18 Nguyễn Trung Sáng Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 6 Uỷ viên
19 Nguyễn Thế Mưu Trưởng thôn Quỳnh Côi 6 Uỷ viên

3. Địa bàn phụ trách: Khu vực thị trấn Quỳnh Côi trước khi sáp nhập (Gồm 
các thôn Quỳnh Côi 1, Quỳnh Côi 2, Quỳnh Côi 3, Quỳnh Côi 4, Quỳnh Côi 5, Quỳnh 
Côi 6)
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